
Dài x Rộng x 

Dày (Đơn vị mm)

Quy cách

đóng gói
Thông số

NEO ECO 

PLUS

915 x 152 x 4.0

Tổng chiều dày có 

đế

5.0mm

15 tấm/hộp 

2,0865m2/hộp

18kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.3mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     245,000 360,000 

NEO TITAN 

DELUX

1.220 x 182 x 5.0

Tổng chiều dày có 

đế

6.0mm

11 tấm/hộp 

2,4420m2/hộp

26,3kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.3mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     276,000 391,000 

NEO 

DIAMOND 

PLUS

1.220 x 182 x 6.0

Tổng chiều dày có 

đế

7.0mm

10 tấm/hộp 

2,2200m2/hộp

28,4kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.5mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     410,000 525,000 

NEO RUBY

610 x 128 x 6.0

Tổng chiều dày có 

đế

7.0mm

13 tấm/hộp 

1,0153m2/hộp 

12,75kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.5mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     470,000 585,000 

NEO 

MARBLE

610 x 305 x 4.2

Tổng chiều dày có 

đế

5.2mm

08 tấm/hộp 

1,4888m2/hộp

13,0kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.5mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     320,000 435,000 

NEO 

MARBLE 

PLUS

915 x 152 x 5.0

Tổng chiều dày có 

đế

6.0mm

12 tấm/hộp 

1,6692m2/hộp 

17,50kg/hộp

Đế lót IXPE 1mm Lớp chống 

xước 0.5mm

Phủ UV

Bề mặt & lớp đế: 02 năm cho nhà ở dân 

dụng, 01 năm cho công trình thương mại 

Lớp cốt: 25 năm

                     340,000 455,000 

* LƯU Ý:

Đơn giá trên chưa bao gồm vật tư VAT, chưa bao gồm vận chuyển

Quý khách ở Huyện đơn vị có thể chuyển xe bus hoặc xe khách đến tận nơi công trình - Cước phí vận chuyển tính riêng ngoài đơn giá.

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

BÁO GIÁ SÀN ĐÁ CÔNG NGHIỆP

(Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2025 đến khi có thông báo mới nhất)

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H -  FIXHOME

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2025

I. HÀNG VÂN GỖ

II. HÀNG VÂN ĐÁ

1. HÀNG THÔNG THƯỜNG

3. HÀNG XƯƠNG CÁ

2. HÀNG ĐA LỚP

Dòng sản phẩm

Quy cách sản phẩm

Thời gian bảo hành
Đơn giá vật tư 

(VNĐ/m2)

Đơn gái thi công hoàn 

thiện ( VNĐ/m2)
Ghi chú 

        FIXHOME - TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HÓA 24H

                     Địa chỉ: Phố 2 - P. Long Anh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                 Kho Tây bắc ga: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

                 Xưởng đúc: Phố 2 - Phường Long Anh - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               


